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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN 

TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 

Câu 1: Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới: 

 I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng. 

 II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 

 III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.                        

 IV. Tạo dòng thuần chủng. 

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến? 

 A. I  → III → II. B. III → II → I. C. III → II → IV. D. II → III → IV. 

Câu 2: Xử lí mẫu vật khởi đầu bằng tia phóng xạ gây …(?)…, nhằm tạo nguồn nguyên 
liệu cho chọn giống. Cụm từ phù hợp trong câu là 

 A. đột biến gen. B. đột biến NST. C. đột biến. D. biến dị tổ hợp. 

Câu 3: Không sử dụng phương pháp gây đột biến ở 

 A. vi sinh vật. B. động vật.  

 C. cây trồng. D. động vật bậc cao. 

Câu 4: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là 

 A. gây đột biến gen.  B. gây đột biến dị bội.           

 C. gây đột biến cấu trúc NST. D. gây đột biến đa bội. 

Câu 5: Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát 
sinh, người ta đã tiến hành cho 

 A. tự thụ phấn. B. lai khác dòng. C. lai khác thứ. D. lai thuận nghịch. 

Câu 6: Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là 

 A. cản trở sự hình thành thoi vô sắc. B. làm cho tế bào to hơn bình thường. 

 C. cản trở sự phân chia của tế bào. D. làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên. 

Câu 7: Trong đột biến nhân tạo, hoá chất 5BU được sử dụng để tạo ra dạng đột biến 

 A. thay thế cặp nuclêôtit.   

 B. thêm cặp nuclêôtit. 

 C. mất đoạn nhiễm sắc thể.  

 D. mất cặp nuclêôtit. 

Câu 8: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với  
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 A. thực vật và vi sinh vật.   

 B. động vật và vi sinh vật. 

 C. động vật bậc thấp.   

 D. động vật và thực vật. 

Câu 9: Thành tựu chọn giống cây trồng nổi bật nhất ở nước ta là việc chọn tạo ra các 
giống 

 A. lúa. B. cà chua. C. dưa hấu. D. nho. 

Câu 10: Không dùng tia tử ngoại tác động gây đôt biến ở 

 A. hạt phấn. B. tế bào vi sinh vật. C. bào tử. D. hạt giống. 

Câu 11: Hiệu quả tác động của tia phóng xạ là: 

 A. gây đột biến gen.  B. gây đột biến NST.  

 C. gây đột biến.  D. gây biến dị tổ hợp. 

Câu 12: Sử dụng đột biến nhân tạo hạn chế ở đối tượng nào? 

 A. nấm. B. vi sinh vật. C. vật nuôi. D. cây trồng. 

Câu 13: Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm  

 A. tạo ưu thế lai.  B. tăng nguồn biến dị cho chọn lọc. 

 C. gây đột biến gen.  D. gây đột biến nhiễm sắc thể. 

Câu 14: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực 
vật? 

 A. Nuôi cấy hạt phấn.   

 B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm. 

 C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi. 

 D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại. 

Câu 15: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp 

 A. cấy truyền phôi.   

 B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. 

 C. dung hợp tế bào trần.   

 D. nuôi cấy hạt phấn. 

Câu 16: Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 

loài khác nhau? 
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 A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật. B. Cấy truyền phôi. 

 C. Nuôi cấy hạt phấn.  D. Dung hợp tế bào trần. 

Câu 17: Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô 

công nghiệp gọi là 

 A. công nghệ gen. B. công nghệ tế bào. C. công nghệ sinh học. D. kĩ thuật di 
truyền. 

Câu 18: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực 
vật? 

 A. Lai tế bào xôma.  B. Gây đột biến nhân tạo. 

 C. Cấy truyền phôi.  D. Nhân bản vô tính động vật. 

Câu 19: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương 
pháp 

 A. nhân bản vô tính.  B. dung hợp tế bào trần. 

 C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật. D. nuôi cấy hạt phấn. 

Câu 20: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh 

sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp 

 A. lai tế bào. B. đột biến nhân tạo. C. kĩ thuật di truyền. D. chọn lọc cá thể. 

Câu 21: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể 

mọc thành 

 A. các giống cây trồng thuần chủng. B. các dòng tế bào đơn bội. 

 C. cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ. D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc 
thể. 

Câu 22: Nuôi cấy hạt phấn hay noãn bắt buộc luôn phải đi kèm với phương pháp 

 A. vi phẫu thuật tế bào xôma. B. nuôi cấy tế bào. 

 C. đa bội hóa để có dạng hữu thụ. D. xử lí bộ nhiễm sắc thể. 

Câu 23: Công nghệ cấy truyền phôi còn được gọi là 

 A. công nghệ tăng sinh sản ở động vật.  

 B. công nghệ nhân giống vật nuôi. 

 C. công nghệ nhân bản vô tính động vật.  

 D. công nghệ tái tổ hợp thông tin di truyền. 
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Câu 24: Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy 

trình nhân bản? 

 A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân. 

 B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân. 

 C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi. 

 D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 
Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn 
Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 
điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


